PHỤ LỤC I
DANH MỤC NGÀNH NGHỀ ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN TẠI LÀNG NGHỀ
(Ban hành kèm theo Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ)
	TT
	Loại hình sản xuất
	Quy mô

	I
	SẢN XUẤT HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HOẶC ĐỒ GIA DỤNG
	Không quá 10 lao động/cơ sở

	1
	Đan mây, tre, trúc, giang, ... đan lờ lợp, cần xé, đan bội, lục bình, se trân, đan mê bồ
	 

	2
	Thêu, ren, đan, móc
	 

	3
	Thảm sợi xơ dừa, chỉ xơ dừa
	 

	4
	Gạch ngói truyền thống, gốm sứ, lợn đất, lò đất, đúc lu
	 

	5
	Đồ mỹ nghệ từ dừa, vỏ hải sản khô
	 

	6
	Làm nón, chiếu, chổi
	 

	7
	Cơm dẹp, chằm lá dừa nước
	 

	8
	Guốc gỗ, cối, chày, thớt, đũa
	 

	9
	Sản xuất hương
	 

	10
	Đồ gỗ, sơn mài, sừng mỹ nghệ
	 

	11
	Kim loại và đá quý
	 

	12
	Ươm tơ, dệt vải, dệt lụa, dệt nhiễu, dệt lanh, dệt thổ cẩm
	 

	13
	Tranh dân gian, lưới vó, giấy dó, giấy bản
	 

	14
	Nhạc cụ dân tộc
	 

	15
	Thuốc nam
	 

	16
	Cào bông, đan tơ lưới, lược bí
	 

	17
	Hầm than củi
	 

	18
	Đúc, rèn truyền thống để sản xuất nông cụ và đồ gia dụng
	Quy mô dưới 0,2 tấn/ngày/cơ sở

	19
	Chế tác đá
	Không quá 10 lao động/cơ sở; không có công đoạn cưa, xẻ nguyên liệu

	II
	NUÔI, TRỒNG SINH VẬT CẢNH
	Không quá 10 lao động/cơ sở

	III
	CHẾ BIẾN, BẢO QUẢN THỦ CÔNG NÔNG SẢN, LÂM SẢN, THỦY SẢN, HẢI SẢN LÀM THỰC PHẨM
	 

	1
	Chè
	Dưới 0,1 tấn sản phẩm/ngày/cơ sở

	2
	Các loại thịt sấy khô, lạp xưởng
	Dưới 0,1 tấn sản phẩm/ngày/cơ sở

	3
	Sản xuất mía đường, làm cốm
	Dưới 0,1 tấn sản phẩm/ngày/cơ sở

	4
	Mứt, bánh kẹo thủ công - Hà Nội
	Dưới 0,1 tấn sản phẩm/ngày/cơ sở

	5
	Sản xuất các loại nước mắm, nước tương thủ công
	Dưới 500 lít sản phẩm/ngày/cơ sở

	6
	Sản xuất đậu, các loại bún, bánh, miến
	Dưới 0,1 tấn sản phẩm/ngày/cơ sở

	7
	Nấu rượu
	Dưới 100 lít sản phẩm/ngày/cơ sở

	8
	Chế biến thủy sản, hải sản
	Dưới 0,1 tấn sản phẩm/ngày/cơ sở

	9
	Chế biến tinh bột
	Dưới 0,1 tấn/ngày/cơ sở


 
PHỤ LỤC II
DANH MỤC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ PHẢI THỰC HIỆN XÁC NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ)
	TT
	Loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
	Quy mô/công suất

	1.
	Cơ sở sản xuất có chứa chất phóng xạ hoặc phát sinh chất thải phóng xạ
	Vượt quá mức miễn trừ theo quy định của pháp luật về an toàn và kiểm soát bức xạ

	2.
	Nhà máy lọc, hóa dầu; cơ sở khai thác dầu khí
	Tất cả

	3.
	Cơ sở sản xuất hóa chất cơ bản, sơn và mực in, cao su, thuốc bảo vệ thực vật, chất tẩy rửa, phụ gia, phân hóa học
	Công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên

	4.
	Cơ sở khai thác đất hiếm, khoáng sản có tính phóng xạ; tuyển, làm giàu đất hiếm, khoáng sản có tính phóng xạ
	Công suất từ 50.000 tấn sản phẩm/năm trở lên;

	5.
	Cơ sở phá dỡ tàu biển
	Tất cả

	6.
	Cảng biển
	Tiếp nhận tàu có trọng tải từ 50.000 DWT trở lên

	7.
	Cơ sở sản xuất ắc quy
	Công suất từ 300.000 KWh/năm trở lên hoặc 600 tấn sản phẩm/năm trở lên

	8.
	Cơ sở khai thác khoáng sản rắn (bao gồm đất đá thải, khoáng sản)
	Công suất từ 500.000 m3 nguyên khai/năm trở lên

	9.
	Cơ sở chế biến, tinh chế đất hiếm, kim loại màu, khoáng sản có tính phóng xạ
	Công suất từ 200.000 tấn sản phẩm/năm trở lên

	10.
	Cơ sở luyện gang thép
	Công suất từ 200.000 tấn sản phẩm/năm trở lên

	11.
	Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, khu đô thị
	Diện tích từ 200 ha trở lên

	12.
	Khu tái chế, xử lý, chôn lấp, tiêu hủy chất thải nguy hại thu gom từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
	Tất cả

	13.
	Khu tái chế, xử lý, chôn lấp, tiêu hủy chất thải rắn thông thường
	Công suất từ 250 tấn/ngày đêm trở lên

	14.
	Cơ sở vận hành hệ thống xử lý nước thải công nghiệp tập trung
	Công suất từ 5.000 m3 nước thải/ngày đêm trở lên.

	15.
	Cơ sở chế biến thủy sản
	Công suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên

	16.
	Nhà máy sản xuất xi măng
	Công suất từ 1.200.000 tấn/năm trở lên

	17.
	Nhà máy sản xuất bột giấy
	Công suất từ 25.000 tấn sản phẩm/năm trở lên

	18.
	Nhà máy sản xuất cồn, rượu
	Công suất từ 1.000.000 lít sản phẩm/năm trở lên

	19.
	Nhà máy sản xuất bia, nước giải khát
	Công suất từ 50.000.000 lít sản phẩm/năm trở lên


 
PHỤ LỤC III
DANH MỤC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ
(Ban hành kèm theo Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ)
1. Xử lý nước thải sinh hoạt tập trung có công suất thiết kế từ 2.500m3 nước thải trở lên trong một ngày đêm đối với khu vực đô thị từ loại IV trở lên.
2. Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường tập trung.
3. Xử lý chất thải nguy hại, đồng xử lý chất thải nguy hại.
4. Xử lý, cải tạo các khu vực môi trường bị ô nhiễm tại các khu vực công cộng.
5. Ứng cứu, xử lý sự cố tràn dầu, sự cố hóa chất và sự cố môi trường khác.
6. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường các khu, cụm công nghiệp làng nghề.
7. Di dời, chuyển đổi hoạt động của cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
8. Quan trắc môi trường.
9. Dịch vụ hỏa táng, điện táng.
10. Giám định thiệt hại về môi trường; giám định sức khỏe môi trường; giám định về môi trường đối với hàng hóa, máy móc, thiết bị, công nghệ.
11. Sản xuất ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường được nhà nước bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.
12. Sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường gắn Nhãn xanh Việt Nam; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận.
13. Sản xuất xăng, nhiên liệu diezen và nhiên liệu sinh học được chứng nhận hợp quy; than sinh học; năng lượng từ sử dụng sức gió, ánh sáng mặt trời, thủy triều, địa nhiệt và các dạng năng lượng tái tạo khác.
14. Sản xuất, nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện chuyên dùng sử dụng trực tiếp trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; quan trắc và phân tích môi trường; sản xuất năng lượng tái tạo; xử lý ô nhiễm môi trường; ứng phó, xử lý sự cố môi trường.
15. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của cơ sở thân thiện với môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận nhãn sinh thái.
 
PHỤ LỤC IV
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH, XÁC NHẬN KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG PHÁ DỠ TÀU BIỂN ĐÃ QUA SỬ DỤNG
(Ban hành kèm theo Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ)
	TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	V/v đề nghị đánh giá, phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường trong hoạt động phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng
	….., ngày … tháng … năm …


 

Kính gửi: Tổng cục Môi trường.
1. Tên doanh nghiệp .................................................................................................. 
Tên giao dịch: ............................................................................................................ 
2. Địa chỉ trụ sở: ........................................................................................................ 
Điện thoại: ……………………………………..; Fax: ................................................... ;
E-mail: ....................................................................................................................... 
3. Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:.................................. 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
4. Quyết định thành lập/Giấy đăng ký kinh doanh số ……………………….., cơ quan cấp:……….., ngày cấp ………………….. tại ……………………………
Chúng tôi gửi kèm theo văn bản này Kế hoạch bảo vệ môi trường trong hoạt động phá dỡ con tàu có số đăng ký là ………., quốc tịch ……………………………….. 
Chúng tôi cam kết thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường gửi kèm theo văn bản này trong quá trình phá dỡ con tàu. Đề nghị Tổng cục Môi trường xem xét, thẩm định và xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường chúng tôi đã xây dựng. Ngoài ra, chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ.
 
	 
Nơi nhận:
- …
- …
	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


 
PHỤ LỤC V
MẪU QUYẾT ĐỊNH XÁC NHẬN KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG PHÁ DỠ TÀU BIỂN ĐÃ QUA SỬ DỤNG
(Ban hành kèm theo Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ)
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:        /QĐ-TCMT
	Hà Nội, ngày     tháng     năm


 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG PHÁ DỠ TÀU BIỂN ĐÃ QUA SỬ DỤNG
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 114/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng;
Căn cứ Nghị định số          ngày    tháng    năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2014;
Căn cứ Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Thông tư số     /2015/TT-BTNMT ngày    tháng    năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với tàu biển đã qua sử dụng nhập khẩu để phá dỡ;
Xét Kế hoạch bảo vệ môi trường trong hoạt động phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng của (tên tổ chức)....kèm theo văn bản số …..;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm và Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường trong hoạt động phá dỡ con tàu có số đăng ký…. quốc tịch…. của (tên doanh nghiệp, địa chỉ) đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường trong quá trình phá dỡ.
Điều 2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động phá dỡ tàu biển.
Điều 3. Điều này sẽ ghi trách nhiệm của tổ chức được chỉ định và các cơ quan liên quan.
(Tên tổ chức được chỉ định) và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 1, 3 (để thực hiện);
- Bộ trưởng Bộ TNMT (để báo cáo);
- Bộ Giao thông vận tải;
- Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CSPC, KSON.
	TỔNG CỤC TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)


 
